KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D2 
Tên giáo viên: Phạm Thị Khoa - Nguyễn Thị Thanh Giang 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/12 đến 06/12
Phạm Thị Khoa 
	Tuần 2
Từ 09/12 đến 13/12
Ng.Thị Thanh Giang 
	Tuần 3
Từ 16/12 đến 20/12
Phạm Thị Khoa
	Tuần 4
Từ 23/12 đến 27/12
Ng.Thị Thanh Giang
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ
	 *Cô đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ (về sức khỏe, về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ)
- Trò chuyện về đồ chơi bé thích.
- Trò chuyện với trẻ về con gà con - vịt con: Màu lông, tiếng kêu, thức ăn, đặc điểm nổi bật...
- Trò chuyện với trẻ về con mèo: Tên gọi, tiếng kêu, thức ăn......
- Trò chuyện với trẻ về một số loài cá: Tên gọi, màu sắc, nơi sống....
- Trò chuyện về ngày 22/12
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm đặc trưng, nơi sống, hoạt động, hình ảnh của một số con vật sống trong rừng.. 

	

	Thể dục sáng
	- Địa điểm tập: Trong lớp, trẻ tập theo nhạc bài Đu quay (2lần).
- Dụng cụ: Trẻ tập với bông TD
- Các động tác: Hô hấp: Thổi bóng, gà gáy
+ Tay: Đưa tay lên tai, lắc lư đầu; Trẻ đưa tay khum trước miệng, nghiêng phải – trái; Tay làm ĐT vỗ cánh ngang hông.
+ Lưng bụng: Cúi người về phía trước; Quay người sang 2 bên; Đưa tay xuống hông, lắc lư hông; Đưa tay xuống đầu gối, lắc lư chân.
+ Chân: Dậm chân tại chỗ; Co duỗi chân; Đưa tay lên cao, xoay trân tại chỗ; Bước đều chân 1-2. 
+ Bật tại chỗ

	

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Hoạt động nhận biết
- Gà con vịt con (MT20) 

	Hoạt động nhận biết
- Con cá vàng (MT20) 

	Hoạt động nhận biết
- Chú bộ đội (MT18) 

	Hoạt động nhận biết
- Vui cùng chú voi (MT20) 

	MT20, MT27, MT21, MT43, MT2, MT42, MT7, MT18, MT24

	
	T3
	Hoạt động làm quen văn học
- Thơ: Tìm ổ. (MT27) 

	Hoạt động âm nhạc
- Hát: Cá vàng bơi
- TCVĐ: Nu na nu nống (MT42) 

	Hoạt động âm nhạc
- VĐMH: Chú bộ đội
+ Nghe hát: Cháu yêu chú bộ đội (MT42) 

	Hoạt động âm nhạc
- VĐTN: Trời nắng trời mưa.
- TCAN: Ai đoán giỏi. (MT42) 

	

	
	T4
	Hoạt động nhận biết
+ Chọn gà con, vịt con màu vàng. (MT21) 

	Hoạt động chơi - tập có chủ đích
- Xếp ao cá (MT7) 

	Hoạt động nhận biết
- Nhận biết phân biệt màu đỏ, xanh, vàng (MT21) 

	Hoạt động nhận biết
- Chọn con vật to - nhỏ (MT24) 

	

	
	T5
	Hoạt động vận động
- BTPTC: Thổi bóng.
- VĐCB: Đi có mang vật trên tay.
- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa. (MT2) 

	Hoạt động vận động
- BTPTC: Tập với bóng. 
- VĐCB: Đi bước vào các ô.
- TCVĐ: Chim sẻ và ô tô. (MT2) 

	Hoạt động vận động
- BTPTC: Tay em.
- VĐCB: Bật liên tiếp vào vòng.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ. (MT2) 

	Hoạt động vận động
- BTPTC: Tay em.
- VĐCB: Bật qua vạch kẻ
- TCVĐ: Ai nhanh ai khỏe (MT2) 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
- Di màu làm ổ rơm. (MT43) 

	Hoạt động tạo hình
- Di màu làm mặt nước (MT43) 

	Hoạt động tạo hình
- Tô màu áo chú bộ đội (MT43) 

	Hoạt động tạo hình
- Tô màu con chim (MT43) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Tuần 1
+ HĐCCĐ:
- Trò chuyện về các con vật sống trong gia đình
- Trò chuyện về con gà trống
- Trò chuyện về con chó
- Quan sát thời tiết
- Giao lưu với lớp D1 trò chơi dân gian
+ TCVĐ:
- Nu na nu nống
- Kéo cưa lừa xẻ
- Con muỗi
- Lộn cầu vồng
- Chi chi chành chành
+ Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, đồ chơi trong khu vui chơi, vẽ phấn trên sân....
* Tuần 2
+ HĐCCĐ:
- Trò chuyện về con mèo
- Nhặt và quan sát lá cây khô
- Quan sát thời tiết
- Giao lưu trò chơi vận động với lớp C2
- Đi dạo quanh sân trường
+ TCVĐ:
- Chuyền bóng
- Bắt bướm
- Tung bóng
- Cây cao cỏ thấp
- Bóng tròn to
+ Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, đồ chơi mang theo, thổi bóng, vẽ phấn trên sân....
* Tuần 3:
+ HĐCCĐ:
- Trò chuyện về con cá vàng
- Trò chuyện về con tôm
- Trò chuyện vè con rùa
- Giao lưu trò chơi với lớp D1
- Quan sát thời tiết
+ TCVĐ:
- Thởi bóng bay
- Cá xấu lên bờ
- Cây cao cỏ thấp
- Tập tầm vông
- Hái hoa
+ Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, đồ chơi trong khu vui chơi, đồ chơi mang theo, chơi với phấn và nước....
* Tuần 4:
+ HĐCCĐ:
- Trò chuyện về con hổ
- Trò chuyện về con sư tử
- Trò chuyện về con voi
- Quan sát thời tiết
- Giao lưu với lớp C1
+ TCVĐ:
- Chi chi chành chành
- Lộn cầu vồng
- Bóng tròn to
- Cây cao cỏ thấp
- Nu na nu nống
+ Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với đồ chơi mang theo, chơi với phấn và nước.


	

	Chơi tập ở các góc
	*Góc trọng tâm:
* Góc HĐVĐV: Xếp chuồng gà, vịt, xếp ao cá, xếp theo ý thích, xếp vườn bách thú, xếp chuồng voi. (CB: Các khối gỗ, hột hạt, gà, vịt, cua, cỏ… Dạy trẻ kỹ năng xếp cạnh nhau) (T1)
* Góc chơi vơi hình và màu: Di màu tranh vẽ các con vật sống trong gia đình: Chó, mèo, chơi với góc mở: Đưa con vật về đúng nhà. (CB: Tranh, thú nhồi bông các con vật, nhà; Dạy trẻ kỹ năng phân biệt được các con vật nuôi) (T2)
* Góc sách truyện :Chuẩn bị: sách, tranh ảnh nói về ngày Noel, ngày thành lập Quân đội nhân dân VN 22/12, hình ảnh các đồ dùng trang trí noel, ... Trẻ nghe kể chuyện, lật mở trang sách, làm sách về ngày Noel, ngày thành lập QĐ nhân dân VN ( T 3)
* Góc vận động: Bé chơi tung bóng, bật nhảy, cầu trượt, ôn vận động đó học ,chạy theo hướng thẳng, đi bước qua gậy kê cao, chơi thú nhún, chơi góc mở về vận động và dân gian.... (T4)
+ Vận động tinh: TC Con khỉ, tập vo giấy, chơi đất nặn.
+ Xâu vòng màu đỏ, xâu vòng màu xanh, màu vàng.
+ Bài tập phát triển tâm vận động: Bé chơi tung bóng, cầu trượt, ôn vận động đó học…
- Góc chơi bế em: Đóng vai bố mẹ , chơi với búp bê: Cho em ăn, uống sữa, ru bé ngủ, hát cho bé nghe, xếp quần áo cho em bé, chơi với đồ chơi nấu ăn.
- Góc chơi với hình và màu: Di màu tranh vẽ các con vật sống trong gia đình: chó, mèo, gà, vịt; nặn giun cho gà…Con cá, con vật sống trong rừng: Con voi, con hổ, con sư tử... Chơi với góc mở: Đưa con vật về đúng nhà. Bù bài còn thiếu.
+ Dạy trẻ kỹ năng cầm bút di màu, trẻ di màu đều tay, kín hình.
+ Chơi màu nước: In hình đồ chơi
+ Chơi với đất nặn: Bóp, nhào đất
- Góc kể chuyện:
+ bé đọc thơ tô tranh minh họa thơ “ Tết là bạn nhỏ “, “chuyện về đôi bạn chó mèo”, “con voi”, “ con cá vàng”, xem tranh , ảnh về các con vật.
+ Chơi trò chơi: Chơi với các con rối (chuẩn bị các con rối, dạy trẻ kỹ năng cầm các con 
+ Xem tranh truyện: Đôi bạn tốt , cá và chim, sách về đồ chơi của bé :- Tập chơi, hoạt động phối hợp theo nhóm (MT40) 
- Trẻ nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc : vui, buồn, giận dữ, sợ hãi với những người xung quanh. (MT34) 
- Sử dụng được một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc. (MT17) 
- Nghe và thực hiện một số yêu cầu của cô giáo: VD: Cất đồ chơi sau chơi, bê ghế, vứt rác vào thùng rác… (MT23) 

	MT40, MT34, MT17, MT23

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường, biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
- Dạy trẻ nhận biết một số vật dụng nguy hiểm: phích nước nóng, bếp ga, bếp điện, bóng đèn, dao sắc, kéo nhọn 

	

	Chơi - tập buổi chiều
	* Tuần 1
- Vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài: Chị ong nâu và em bé
- Hướng dẫn TC: Chơi trốn tìm
- Hát: Con gà trống
- Rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Rèn trẻ biết nói lời xin lỗi khi làm sai
* Tuần 2
- Vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài: Mèo con và cún con
- Hướng dẫn TC: Trời nắng trời mưa
- Hát: Gà trống, Mèo con và cún con
- Làm sản phẩm của trẻ
- Rèn trẻ cất dép đúng nơi quy
* Tuần 3
- Vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài: Cá vàng bơi
- Nghe đọc thơ "Chú bộ đội
- Tham gia hoạt động chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam
- Rèn trẻ cách dán chấm đính, tô màu, vẽ...
- Nghe cô kể truyện: Cá và chim
* Tuần 4:
- Vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài: Con cào cào
- Hướng dẫn TC: Tháo lắp vòng
- Rèn kĩ năng chơi ở góc vận động
- Trẻ nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc: Vui, buồn, giận dữ, sợ hãi với những người xung quanh 
- Dạy trẻ đội mũ khi ra nắng, đi giầy dép, mặc quần áo ấm khi trời lạnh. (MT12) 
*Thứ 6 hàng tuần: Tổ chức văn nghệ cuối tuần, nếu gương bé ngoan. 


	MT12

	Chủ đề - Sự kiện
	Con vật nuôi trong gia đình
	Con vật sống dưới nước
	Ngày thành lập QĐND
	Con vật sống trong rừng
	



